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	01
	An Giang
	Lê Trung Nhân
	TP Long Xuyên, tỉnh An Giang
	1986
	
	Cơ sở Massage HNM tỉnh An Giang
	ĐH Y dược TP HCM
	x
	

	02
	Bạc Liêu
	Trịnh Mông Nghi
	Thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu
	
	1991
	HNM tỉnh Bạc Liêu
	HNM tỉnh Bạc Liêu
	x
	

	03
	
	Lê Thị Phấn
	Huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu
	
	1986
	
	Trung tâm ĐT-PHCN cho người mù
	x
	

	04
	Bắc Ninh
	Đặng Văn Trọng
	Phường Vạn An, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
	1967
	
	HNM TP Bắc Ninh
	Trung tâm ĐT-PHCN cho người mù
	x
	

	  05
	
	Nguyễn Như Trung
	Huyện Yên Phong, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
	1988
	
	HNM huyện Yên Phong
	Trường CĐ Y tế Kỹ thuật 1 Hải Dương
	x
	

	06
	Bình Dương
	Nguyễn Văn Hải
	Huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
	1983
	
	HNM tỉnh Bình Dương
	
Trung tâm ĐT-PHCN cho người mù

	x
	

	07
	
	Bùi Thị Hòa
	 Huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương
	
	1983
	
	
	x
	

	08
	Bình Phước
	Nguyễn Văn Sĩ
	TT Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước
	1981
	
	HNM huyện Đồng Phú
	Trường ĐH Y dược TP Hồ Chí Minh
	x
	

	09
	Bình Thuận
	Nguyễn Văn Mạnh
	Xã Gia Huynh, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận
	1983
	
	CSXB Bừng Sáng - HNM Bình Thuận
	TT đào tạo nhân lực Y tế theo nhu cầu xã hội-
Trường ĐH Y dược TP Hồ Chí Minh
	
	

	 10
	
	Nguyễn Tấn Xanh
	TT Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận 
	1974
	
	
	
	
	

	11
	Cần Thơ
	Nguyễn Minh Khôi
	P. Thới Bình, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ
	1982
	
	HNM Cần Thơ
	ĐH Y dược TP HCM
	x
	

	12
	Cao Bằng
	Nguyễn Văn Luật
	Phường Hòa Chung, TP Cao Bằng
	1976
	
	HNM tỉnh Cao Bằng
	Trung tâm ĐT-PHCN cho người mù
	x
	

	13
	Đà Nẵng
	Lê Văn Hường
	Phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, Tp Đà Nẵng
	1969
	
	HNM quận Sơn Trà
	Trường ĐH Kỹ thuật Y – Dược TP Đà Nẵng
	x
	

	14
	
	Nguyễn Bá Lâm
	Phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, Tp Đà Nẵng
	1993
	
	HNM quận Liên Chiểu
	
	x
	

	15
	Đắk Lắk
	Lê Hữu Niên
	325/2 Hùng Vương, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
	1968
	
	HNM tỉnh Đắk Lắk
	Trường CĐ Y tế Khánh Hòa
	x
	

	16
	   Đồng Nai
	Phan Thanh Sơn
	Xã Bầu Hàm 2, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
	1984
	
	HNM huyện Thống Nhất
	
Trường Cao đẳng Y tế tỉnh Đồng Nai

	x
	

	   17
	
	Nguyễn Ngọc Tỵ
	Xã Gia Canh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai
	1974
	
	HNM huyện Định Quán
	
	x
	

	18
	Gia Lai
	Lê Quang Đạt
	Tổ 12 Phường Phù Đổng, TP.Pleiku, Gia Lai
	1992
	
	HNM tỉnh Gia Lai
	Trung tâm ĐT-PHCN cho người mù
	x
	

	19
	Hà Giang
	Vũ Thị Hằng
	Thị trấn Vĩnh Tuy, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang
	
	1964
	HNM tỉnh Hà Giang
	Trung tâm ĐT-PHCN cho người mù
	x
	

	20
	Hà Nội
	Trần Đức Nam
	Xã Xuân Nộn, Đông Anh, Hà Nội
	1992
	
	HNM huyện Đông Anh
	HNM TP Hà Nội
	x
	

	21
	Hà Tĩnh
	Lê Quốc Cường
	Xã Hương Minh, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh
	1989
	
	HNM tỉnh Hà Tĩnh
	TT dạy chữ, dạy nghề - PHCN HNM Hà Tĩnh
	x
	

	   22
	
	Lê Hữu Tuệ
	Xã Thạch Bình, TP Hà Tĩnh
	1986
	
	HNM TP Hà Tĩnh
	
	x
	

	23
	Hải Dương
	Phạm Thị Duyên
	Huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương
	
	1992
	HNM huyện Kim Thành
	TT PHCN GD DN & TVL HNM tỉnh HD
	x
	

	  24
	
	Lưu Văn Quyền
	Huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương

	1986
	
	HNM TP Hải Dương

	
	x
	

	25
	Hải Phòng
	Nguyễn Đăng Hùng
	Khu 1, thị trấn Tiên Lãng, TP Hải Phòng

	1983
	
	Cs tẩm quất HNM huyện Tiên Lãng -Hải Phòng
	Viện y dược học dân tộc TP. HCM
	x
	

	  26
	
	Nguyễn Thị Yến
	Huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng
	
	1981
	
	Trường CĐ Y tế Hải Phòng
	x
	

	  27
	Hòa Bình
	Đinh Công Quyền
	Xã Phú Cường, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình
	1992
	
	HNM tỉnh Hòa Bình
	Trung tâm ĐT-PHCN cho người mù
	x
	

	28
	Khánh Hòa
	Ngô Trúc Lâm
	Tổ dân phố Lộc Sơn, p Cam Lộc, TP Cam Ranh

	1977
	
	HNM TP Cam Ranh
	Cơ sở GDNN HNM tỉnh Khánh Hòa

	x
	

	   29
	
	Hồ Thị Tuyết Mai
	Tổ dân phố Linh Vân, p Cam Linh,TP Cam Ranh
	
	1972
	
	Trường Trung cấp nghề Cam Ranh
	x
	

	30
	Lâm Đồng
	Nguyễn Phi Hùng
	27 Lạc Long Quân, Tân Hóa, Lộc Nga, Bảo Lộc, Lâm Đồng
	1997
	
	
HNM tỉnh Lâm Đồng

	
HNM tỉnh Lâm Đồng

	x
	

	   31
	
	Nguyễn Thị Vân Thu
	Tổ 11 TT Di Linh, Di Linh, Lâm Đồng
	
	1998
	HNM quận Liên Chiểu
	
	x
	

	32
	Nam Định
	Trần Văn Khôi
	Xã Nam Thái, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định
	1984
	
	HNM huyện Nam Trực
	Trung tâm ĐT-PHCN cho người mù
	x
	

	33
	Ninh Bình
	Phạm Quang Giang
	Tổ dân phố Linh Vân, p Cam Linh,TP Cam Ranh
	1983
	
	
HNM tỉnh Ninh Bình

	Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu - Hà Nội
	x
	

	  34
	
	Đinh Thị Lương
	P 12 Đông Thành, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

	
	1970
	
	Trung tâm ĐT-PHCN cho người mù
	x
	

	 35
	Nghệ An
	Hoàng Thanh Tầm
	Xã Diễn Mỹ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An
	1978
	
	HNM huyện Diễn Châu
	Trường hướng nghiệp trẻ em mù – Tp Huế
	x
	

	 36
	Phú Thọ
	Bùi Quang Lâm
	Xã Đào Xá, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ
	1991
	
	HNM huyện Thanh Thủy
	Trung tâm ĐT-PHCN cho người mù
	x
	

	37
	Phú Yên
	Trần Thị Hấn
	Xã Hòa Thành, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên
	
	1978
	Chủ cơ sở tại Nha Trang, Khánh Hòa
	Cơ sở Massage tại Phú Yên
	x
	

	  38
	
	Trương Văn Hội
	Xã Hòa Bình 1, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên
	1994
	
	CS Massage tại Nha Trang, Khánh Hòa

	
	x
	

	39
	Quảng Bình
	Trương Quang Thành
	Xã Bắc Lý, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
	1988
	
	CSXBTQ HNM TP Đồng Hới

	CS dạy chữ - dạy nghề tỉnh Quảng Bình
	x
	

	  40
	
	Trần Xuân Thành
	Xã Quảng Phong, TX Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình
	1989
	
	CSXBTQ TX Ba Đồn
	Trung tâm ĐT-PHCN cho người mù

	x
	

	41
	Quảng Nam
	Phạm Công Lợi
	Huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam
	1966
	
	HNM huyện Quế Sơn
	CĐ Y tế Quảng Nam

	x
	

	  42
	
	Võ Ngọc Phổ
	Huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam
	1957
	
	HNM huyện Duy Xuyên
	
	x
	

	43
	Sóc Trăng
	Lý Thị Mỹ Hương
	Huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng
	
	1988
	Tổ xoa bóp huyện Trần Đề - HNM tỉnh Sóc Trăng
	HNM tỉnh Sóc Trăng
	x
	

	  44
	
	Nguyễn Trọng Hữu
	Huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng
	1995
	
	Tổ xoa bóp HNM tỉnh Sóc Trăng
	TT dạy nghề NKT và trẻ mồ côi TP HCM
	x
	

	45
	Sơn La
	Trần Văn Sinh
	Tổ 3, phường Tô Hiệu, TP Sơn La
	1968
	
	HNM tỉnh Sơn La
	
Trung tâm ĐT-PHCN cho người mù

	x
	

	  46
	
	Quàng Văn Tuấn
	Phiêng Tam, Chiềng Đen, TP Sơn La
	1994
	
	
	
	x
	

	47
	Tiền Giang
	Nguyễn Nhật Khánh
	Xã Tân Hòa Thành, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang
	1991
	
	HNM tỉnh Tiền Giang
	TT dạy nghề cho người tàn tật TP.HCM
	x
	

	48
	Thái Bình
	Nguyễn Tiến Phương
	
Phường Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình

	1978
	
	HNM huyện Vũ Thư
	TT hướng nghiệp - DN HNM Thái Bình
	x
	

	49
	
	Lê Thanh Tùng
	
	1982
	
	HNM TP Thái Bình
	Trung tâm ĐT-PHCN cho người mù
	x
	

	50
	Thái Nguyên
	Nguyễn Thị Thu Hà
	Phường Đồng Bẩm, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
	
	1983
	HNM TP Thái Nguyên
	Trung tâm ĐT-PHCN cho người mù
	x
	

	51
	Thanh Hóa
	Phạm Ngọc Quyết
	228 Trường Thi, P Trường Thi, TP Thanh Hóa
	1968
	
	HNM tỉnh Thanh Hóa
	Trung tâm ĐT-PHCN cho người mù
	x
	

	52
	
	Nguyễn Xuân Trung
	Khu đô thị Đông Sơn, P An Hoạch, TP Thanh Hóa
	1977
	
	
	
	x
	

	53
	TP. Hồ Chí   Minh
	Phan Văn Minh
	82/60 Dương Bá Trạc, phường 2, quận 8, TP HCM
	1966
	
	HNM quận 8

	TT bảo trợ - DN và tạo việc làm cho NKT TP HCM
	x
	

	54
	
	Võ Minh Thái
	629/63 CMT8, phường 15, quận 10, TP HCM
	1966
	
	HNM quận 10

	Khoa Vật lý trị liệu - ĐH Y dược TP. HCM
	x
	

	55
	T-T-Huế
	Phạm Thị Ngọc
	180/1 Phan Bội Châu, TP Huế, Tỉnh TT Huế
	
	1998
	Cty TNHH MTV Niềm Tin 17.4 - HNM tỉnh TT Huế

	HNM tỉnh TT Huế
	x
	

	56
	
	Trần Phú Thành
	
	1995
	
	
	
	x
	

	57
	Vĩnh Phúc
	Trần Văn Báu
	Xã Cao Minh, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
	1970
	
	HNM TP Phúc Yên
	
Trung tâm GDDN - HNM tỉnh Vĩnh Phúc

	x
	

	58
	
	Lê Văn Tùng
	Xã Khai Quang, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
	1987
	
	HNM tỉnh Vĩnh Phúc
	
	x
	

	59
	Vũng Tàu
	Vũ Văn Tú
	Ki ốt 12 Phạm Ngọc Thạch, P9, Tp.Vũng Tàu
	1989
	
	HNM TP Vũng Tàu
	Trung tâm ĐT-PHCN cho người mù
	x
	

	60
	Yên Bái
	Hoàng Văn Công
	Xã Minh Bảo, Tp Yên Bái, tỉnh Yên BÁi
	1992
	
	HNM tỉnh Yên Bái
	Hội Người mù tỉnh Yên Bái
	x
	



Tổng cộng có 38 đv đăng ký - 60 thí sinh  	47 nam và 13 nữ
Những đơn vị không có thí sinh là: Bắc Kạn, Bắc Giang, Quảng Ninh, Hưng Yên, Hà Nam, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Bình Định, Ninh Thuận, Bến Tre, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Hậu Giang, Long An, Kiên Giang, Cà Mau, Tây Ninh, Đắk Nông

1

